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TOÀ ÁN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỊ XÃ DUY TIÊN 

TỈNH HÀ NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số: 05/2024/HSST - QĐ Duy Tiên, ngày 31 tháng 10 năm 2024. 

 

QUYẾT ĐỊNH  

ĐÌNH CHỈ VỤ ÁN 

 
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUY TIÊN - HÀ NAM 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Tươi; 

- Các Hội thẩm nhân dân: Ông Ngô Quốc Vũ - Cán bộ hưu phường Hoà Mạc và bà 

Đỗ Thị Liên - Giáo viên nghỉ hưu phường Hoà Mạc; 

- Căn cứ các điều 282, 299 và điều 326 của Bộ luật tố tụng Hình sự; 

- Xét thấy: Tại phiên toà bị hại và người đại diện hợp pháp của bị hại nộp Đơn 

xin rút yêu cầu khởi tố vụ án, bị can đề ngày 25/10/2024, 28/10/2024, 29/10/2024 đối 

với các bị cáo. 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Đình chỉ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 139/2024/HSST ngày 12 tháng 10 

năm 2024 đối với: 

* Các bị cáo: 

- Đào Duy B (tên gọi khác: Không), sinh ngày 14/02/2007; Nơi cư trú: Thôn T, 

xã C, huyện P, thành phố Hà Nội. 

- Hoàng Văn K (tên gọi khác: Không), sinh ngày 11/11/2004; Nơi cư trú: Tiểu 

khu Đ, thị trấn P, huyện P, thành phố Hà Nội  

- Phạm Quang H (tên gọi khác: Không), sinh ngày 07/3/2006; Nơi cư trú: Thôn 

L, xã C, huyện P, thành phố Hà Nội. 

- Đoàn Văn Q (tên gọi khác: Không), sinh ngày 13/02/2006; Nơi cư trú: Thôn L, 

xã C, huyện P, thành phố Hà Nội. 

- Nguyễn Thanh H1 (tên gọi khác: Không), sinh ngày 18/7/2006; Nơi cư trú: 

Thôn C, xã N, huyện P, thành phố Hà Nội. 

- Dương Tuấn T (tên gọi khác: Không), sinh ngày 07/4/2006; Nơi cư trú: Thôn 

K, xã Đ, huyện P, thành phố Hà Nội. 

Đều bị Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam truy tố về tội: "Cố 

ý gây thương tích” theo điểm a, i khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự. 

- Bùi Thế A (tên gọi khác: Không), sinh ngày 15/5/2004; Nơi cư trú: Tổ dân phố 

Giấy cơ khí, thị trấn P, huyện P, thành phố Hà Nội. 
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- Hoàng Văn Q1 (tên gọi khác: Không), sinh ngày 11/6/2007; Nơi cư trú: Tiểu 

khu Đ, thị trấn P, huyện P, thành phố Hà Nội. 

Đều bị Viện kiểm sát nhân dân thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam truy tố về tội: "Cố 

ý gây thương tích” theo điểm a, c, i khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự. 

* Người đại diện hợp pháp cho bị cáo Đào Duy B: ông Đào Duy H2, sinh năm 

1977 và bà Bùi Thị T1, sinh năm 1981; cùng nơi cư trú: Thôn T, xã C, huyện P, thành 

phố Hà Nội. 

* Người đại diện hợp pháp cho bị cáo Hoàng Văn Q1: ông Hoàng Văn K1, sinh 

năm 1977 và bà Bùi Thị T2, sinh năm 1979; cùng nơi cư trú: Tiểu khu Đ thị trấn P, 

huyện P, thành phố Hà Nội. 

* Người bào chữa cho các bị cáo Đào Duy B và Hoàng Văn Q1:  Bà Phạm Thị 

N - Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh H. 

* Bị hại: 

- Cháu Nguyễn Văn Đ, sinh ngày 29/9/2007; người đại diện hợp pháp ông Nguyễn Văn 

V và bà Trịnh Thị H3. Người đại diện theo chỉ định: ông Nguyễn Văn H4, sinh năm 

1956; cùng nơi cư trú: Thôn T, xã M, huyện P, thành phố Hà Nội. 

- Anh Vũ Quang T3, sinh năm 2003; nơi cư trú: Thôn N, xã C, huyện P, thành phố Hà 

Nội. 

- Cháu Nguyễn Xuân L, sinh ngày 21/01/2009; người đại diện hợp pháp: ông 

Nguyễn Xuân N1, sinh năm 1983 và bà Dương Thị D, sinh năm 1986; cùng nơi cư trú: 

Thôn G, xã P, huyện P, thành phố Hà Nội. 

- Anh Dương Tuấn T, sinh ngày 07/4/2006; Nơi cư trú: Thôn K, xã Đ, huyện P, 

thành phố Hà Nội. 

- Anh Nguyễn Thanh H1, sinh ngày 18/7/2006; Nơi cư trú: Thôn C, xã N, huyện 

P, thành phố Hà Nội. Hiện đang chấp hành án tại: Trại giam P2 - C - Bộ C. 

* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:  

- Cháu Nguyễn Xuân L, sinh ngày 21/01/2009; người đại diện hợp pháp: ông 

Nguyễn Xuân N1, sinh năm 1983 và bà Dương Thị D, sinh năm 1986; cùng nơi cư trú: 

Thôn G, xã P, huyện P, thành phố Hà Nội. 

- Cháu Nguyễn Chí H5, sinh ngày 01/8/2008; người đại diện hợp pháp: ông 

Nguyễn Văn P, sinh năm 1983 và bà Lại Thị H6, sinh năm 1984; cùng nơi cư trú: Thôn 

G, xã P, huyện P, thành phố Hà Nội. 

- Cháu Nguyễn Đức A1, sinh ngày 28/10/2008; người đại diện hợp pháp: ông 

Nguyễn Văn T4, sinh năm 1974 và bà Nguyễn Thị H7, sinh năm 1982; cùng nơi cư 

trú: Thôn L, xã H, huyện P, thành phố Hà Nội. 

- Cháu Đỗ Duy A2, sinh ngày 24/10/2009; người đại diện hợp pháp: ông Đỗ Văn 

P1, sinh năm 1988 và bà Nguyễn Thị Thanh D1, sinh năm 1989; cùng nơi cư trú: Thôn 

G, xã P, huyện P, thành phố Hà Nội. 
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- Ông Bùi Thế M, sinh năm 1974; Nơi cư trú: Tổ dân phố Giấy cơ khí, thị trấn P, 

huyện P, thành phố Hà Nội. 

- Ông Đào Duy H2, sinh năm 1977; nơi cư trú: Thôn T, xã C, huyện P, thành phố 

Hà Nội. 

- Bà Lại Thị H6, sinh năm 1984; nơi cư trú: Thôn G, xã P, huyện P, thành phố Hà 

Nội. 

- Bà Trần Thị T5, sinh năm 1961; nơi cư trú: Tổ dân phố G, phường B, thị xã D, 

tỉnh Hà Nam. 

- Chị Nguyễn Thị V1, sinh năm 1985; nơi cư trú: Thôn L, xã C, huyện P, thành 

phố Hà Nội. 

2. Quyết định này có thể bị kháng cáo, kháng nghị và có hiệu lực kể từ ngày hết thời 

hạn kháng cáo, kháng nghị. Vụ án sẽ được tiếp tục giải quyết khi có Quyết định phục 

hồi vụ án. 

          3. Hậu quả của việc đình chỉ vụ án: 

3.1. Hủy bỏ: Quyết định tạm giam số 138/2024/HSST-QĐTG ngày 12/10/2024 của 

Tòa án nhân dân thị xã Duy Tiên đối với bị cáo Bùi Thế A, Quyết định tạm giam số 

114/2024/HSST-QĐTG ngày 21/10/2024 của Tòa án nhân dân thị xã Duy Tiên đối với 

bị cáo Hoàng Văn K. 

3.2. Huỷ bỏ: Quyết định cho Bảo lĩnh số 20/2024/HSST- QĐBL ngày 12/10/2024 đối 

với Phạm Quang H; Quyết định cho Bảo lĩnh số 21/2024/HSST- QĐBL ngày 

12/10/2024 đối với Đoàn Văn Q. 

3.3. Huỷ bỏ: Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 98/2024/HSST-LCĐKNCT ngày 

12/10/2024 của Tòa án nhân dân thị xã Duy Tiên đối với Dương Tuấn T; 

3.4. Huỷ bỏ: Quyết định giao người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi để giám sát 

số 01/2024/HSST-QĐST ngày 12/10/2024 của Tòa án nhân dân thị xã Duy Tiên đối 

với Đào Duy B; Quyết định giao người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi để giám sát 

số 02/2024/HSST-QĐST ngày 12/10/2024 của Tòa án nhân dân thị xã Duy Tiên đối 

với Hoàng Văn Q1. 

3.5. Về xử lý vật chứng: Áp dụng điều 47 BLHS và Điều 106 BLTTHS: 

- Lưu giữ tại hồ sơ vụ án: 02 chiếc USB nhãn hiệu Kingston 

- Tịch thu cho tiêu hủy: 01 con dao dạng dao phay, 01 con dao dạng dao quắm 

- Tịch thu sung ngân sách nhà nước: 01 xe mô tô nhãn hiệu Canary và đăng ký 

xe mô tô có số 005363; 01 điện thoại nhãn hiệu Redmi; 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 

6S; 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone; 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone XS Max. 

Toàn bộ đặc điểm vật chứng như biên bản giao nhận vật chứng giữa cơ quan 

Công an thị xã D và Chi cục thi hành án dân sự thị xã Duy Tiên ngày 15/10/2024. 

 3.6. Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng Khoản 3 Điều 136 BLTTHS; Điểm b 

khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội: Buộc người bị hại Nguyễn Văn Đ; Vũ Quang T3; Nguyễn Xuân 

L, Dương Tuấn T; Nguyễn Thanh H1 mỗi người phải nộp số tiền là 200.000 đồng. 
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Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc 

bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; 

thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân 

sự./. 

Nơi nhận                                                           T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tối cao;                             THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- TAND tỉnh Hà Nam;                      

- VKSND tỉnh Hà Nam; 

- Cơ quan CSĐT Công an TX Duy Tiên; 

- VKSND thị xã Duy Tiên; 

- Chi cục THADS thị xã Duy Tiên; 

- Cơ quan THAHS Công an TX Duy Tiên; 

- Bị cáo; đương sự  

- Lưu hồ sơ vụ án.                             Nguyễn Thị Tươi 
 

 


